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Nội dung bài viết 

1. Soạn Chính tả lớp 3 bài: Các em nhỏ và cụ già 

1.1. Câu 1 (trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): 
1.2. Câu 2 (trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): 

Soạn Chính tả lớp 3 bài: Các em nhỏ và cụ già 

Câu 1 (trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): 

Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già (đoạn 4) 

Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 

- Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó 

mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các 

cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 

Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn cụ già đầy thương cảm. 

Một lát sau, xe buýt đến. giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng nhìn theo xe mãi mới 

ra về. 

Câu 2 (trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): 

Tìm các từ 

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: 

- Làm sạch quần áo, chăn màn…. bằng cách vò, chải giũ… trong nước 

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng 

- Trái nghĩa với ngang 

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với vui 

- Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo 

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=40451#soan_chinh_ta_lop_3_bai_cac_em_nho_va_cu_gia
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=40451#cau_1_trang_64_sgk_tieng_viet_lop_3_tap_1
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=40451#cau_2_trang_64_sgk_tieng_viet_lop_3_tap_1
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Trả lời: 

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: 

- Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước → giặt 

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng → rát 

- Trái nghĩa với ngang → dọc 

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau: 

- Trái nghĩa với vui → buồn 

- Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo → buồng 

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu → chuông 
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